	
	

	BỘ QUỐC PHÒNG

Số: 14020/BC-BQP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày  23  tháng 11 năm 2017


BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ủy ban quốc phòng và an ninh 

của Quốc hội về dự án Luật quốc phòng (sửa đổi)

Căn cứ Báo cáo số 461/BC-UBQPAN14 ngày 24/10/2017 của Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội về thẩm tra dự án Luật quốc phòng (sửa đổi).
Bộ Quốc phòng xin báo cáo tiếp thu, giải trình làm rõ một số nội dung cơ bản sau:
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về quan điểm sửa đổi dự thảo Luật

Có ý kiến đề nghị cần bám sát quan điểm sửa đổi Luật và nghiên cứu  những nội dung có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng để bảo đảm tính khả thi, bao quát của dự án Luật.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Dự thảo Luật đã bám sát quan điểm sửa đổi Luật tại Tờ trình số 388/TTr-CP ngày 19/9/2017 của Chính phủ: “Xây dựng Luật quốc phòng (sửa đổi) theo hướng là luật khung, chỉ quy định mang tính nguyên tắc, chính sách lớn về quốc phòng, bảo đảm hợp hiến, phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành về quốc phòng, an ninh và pháp luật có liên quan”. Các vấn đề được quy định khung, mang tính nguyên tắc gồm: Chính sách của Nhà nước về quốc phòng (Điều 4), Nguyên tắc hoạt động quốc phòng (Điều 5), Hoạt động cơ bản về quốc phòng (Chương II), Tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (Chương III), Lực lượng vũ trang nhân dân (Chương IV), Bảo đảm quốc phòng (Chương V). Tuy nhiên, những vấn đề mới chưa có pháp luật chuyên ngành điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, thì dự thảo Luật đã quy định cụ thể như: Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7); nền quốc phòng toàn dân (Điều 8); phòng thủ quân khu (Điều 9); khu vực phòng thủ (Điều 10); đối ngoại quốc phòng (Điều 15); công tác quốc phòng ở các bộ, ngành trung ương, địa phương (Điều 17); thiết quân luật (Điều 22); giới nghiêm (Điều 23).

2. Về bố cục dự thảo Luật

2.1. Có ý kiến đề nghị làm rõ lý do dự thảo Luật giảm 02 chương và 05 điều so với Luật quốc phòng hiện hành.
Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 
Dự thảo Luật gồm 7 chương, 46 điều, giảm 02 chương, 05 điều so với Luật quốc phòng hiện hành, với lý do: Sau khi Luật quốc phòng 2005 có hiệu lực, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành sâu về quốc phòng, quân sự như: Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng năm 2008; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự. Vì vậy, các Chương III (Giáo dục quốc phòng), Chương IV (Công nghiệp quốc phòng), Chương V (Phòng thủ dân sự) của Luật quốc phòng hiện hành tổng số 10 điều nay dự thảo mỗi chương còn 01 điều. 
2.2. Có ý kiến đề nghị đưa Điều 9, Điều 10 và Điều 14 thành một chương quy định về hệ thống phòng thủ bao gồm: phòng thủ chung của cả nước, phòng thủ quân khu, phòng thủ khu vực cấp tỉnh, cấp huyện và phòng thủ dân sự cho cụ thể và phù hợp với nhiệm vụ chung của từng cấp, tránh trùng lặp và bỏ sót nhiệm vụ. 

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

Chương II quy định những hoạt động cơ bản về quốc phòng, trong đó có phòng thủ quân khu (Điều 9), khu vực phòng thủ (Điều 10), phòng thủ dân sự (Điều 14). Các hoạt động này vừa có tính độc lập tương đối về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, quy mô, phạm vi, lực lượng, cơ chế điều hành, quản lý, chỉ huy… song có mối quan hệ mật thiết, qua lại trong các hoạt động quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tiếp thu quy định rõ, tránh trùng lặp và bỏ sót. 
2.3. Có ý kiến đề nghị bỏ Điều 18, Điều 19, vì đã được quy định tại Điều 70 và Điều 73 Hiến pháp năm 2013. 

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

Ý kiến nêu trên là xác đáng. Tuy nhiên, Điều 18, Điều 19 dự thảo Luật là kế thừa Luật quốc phòng hiện hành. Việc quy định tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng để đảm bảo quy định đầy đủ, logic và có hệ thống về quốc phòng; tham khảo Luật quốc phòng một số nước Cuba, Nga cũng quy định các nội dung này. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
2.4. Có ý kiến đề nghị gộp Điều 27 với Điều 39 để thống nhất quy định về Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Điều 27 quy định về Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thuộc Chương IV Lực lượng vũ trang nhân dân. Điều 39 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an thuộc Chương VI Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức về quốc phòng. Như vậy, hai điều này phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng khác nhau. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc tính hợp hiến, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

Quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” là thể chế Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; cụ thể hóa “quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia” tại khoản 13 Điều 70 Hiến pháp năm 2013; kế thừa Điều 31 Luật quốc phòng hiện hành. Đồng thời, bảo đảm thống nhất với Điều 21, Điều 48 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Điều 44 Luật dân quân tự vệ năm 2009. 

Mặt khác, Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 mới chỉ điều chỉnh tình trạng khẩn cấp về thảm họa, thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có tình hình đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; chưa quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”. Luật quốc phòng (sửa đổi) được xác định là luật khung, quy định những chính sách, vấn đề lớn về quốc phòng, trong đó cần có quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng”. Nếu bỏ quy định này, sẽ không còn cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động quốc phòng, bảo đảm quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; ảnh hưởng đến việc chuẩn bị và đối phó khi xảy ra bạo loạn có vũ trang, đất nước có nguy cơ trực tiếp bị xâm lược hoặc đã xảy ra hành động xâm lược nhưng chưa đến mức tuyên bố tình trạng chiến tranh.
Với những lý do nêu trên, việc quy định “tình trạng khẩn cấp về quốc phòng” trong dự thảo Luật là cần thiết và phù hợp.
2. Về phòng thủ quân khu (Điều 9)

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc: Quân khu không phải là cấp hành chính theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và việc tổ chức khu vực phòng thủ hiện nay đã được xây dựng ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

Quy định phòng thủ quân khu là cần thiết, nhằm thể chế Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị: “…khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là bộ phận hợp thành hệ thống phòng thủ chung của quân khu và cả nước...”. Tuy quân khu không phải là một cấp đơn vị hành chính, nhưng có vị trí, vai trò chiến lược trong hệ thống phòng thủ chung của cả nước để bảo vệ từng vùng, miền, hướng chiến lược của đất nước; đồng thời, có đủ lực lượng, phương tiện để giải quyết các nhiệm vụ quốc phòng mà cấp tỉnh, huyện không thể giải quyết được. Thực tế hơn 70 năm qua cho thấy các quân khu đã đóng góp quan trọng vào các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Song, địa vị pháp lý của phòng thủ quân khu chưa được luật định. Vì vậy, cần quy định phòng thủ quân khu tại Luật này.

3. Về khu vực phòng thủ (Điều 10)

Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; làm rõ căn cứ, nội dung, thẩm định, điều chỉnh, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức; có ý kiến đề nghị sửa lại tên Điều là “Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện”.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

- Điều 10 dự thảo Luật chỉ quy định chính sách lớn về khu vực phòng thủ. Việc quy định căn cứ, nội dung, thẩm định, điều chỉnh để lập quy hoạch xây dựng thế trận quân sự, cơ chế chỉ đạo, chỉ huy và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong khu vực phòng thủ thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, các vấn đề trên đã được quy định tại Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP về khu vực phòng thủ, Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg ban hành quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ, Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ban hành quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ (hồ sơ dự án Luật đã gửi kèm dự thảo Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng).
- Điều này kế thừa Điều 9 Luật quốc phòng hiện hành và thể chế Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Mặt khác tại khoản 1 Điều này đã quy định khu vực phòng thủ là khu vực được tổ chức về quốc phòng, an ninh theo địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp huyện. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên tên Điều như dự thảo. 

4. Về công nghiệp quốc phòng (Điều 13)

Có ý kiến cho rằng, quy định “chương trình, mục tiêu trọng điểm quốc gia” tại khoản 2 là không hợp lý; đề nghị bổ sung công nghiệp an ninh cho phù hợp với Điều 68 Hiến pháp năm 2013. 
Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 
Việc quy định “chương trình mục tiêu trọng điểm quốc gia” là thể chế quan điểm của Đảng được xác định tại điểm b khoản 1 Mục II Nghị quyết số 06 -NQ/TW ngày 16/7/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Về công nghiệp an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Chính phủ trình.

5. Về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng (Điều 16)

Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, làm rõ nội hàm của sự kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và những điều kiện, nguyên tắc, thẩm quyền thẩm định, tính lưỡng dụng của một số dự án… để bảo đảm tính khả thi của điều luật.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Điều 16 dự thảo Luật là cụ thể hóa Điều 68 Hiến pháp năm 2013 và kế thừa, phát triển Điều 11 Luật quốc phòng hiện hành. Dự thảo chỉ quy định khung, những chính sách lớn và giao Chính phủ quy định chi tiết theo thẩm quyền để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, từng giai đoạn, từng thời kỳ phát triển của đất nước (hồ sơ dự án Luật đã có dự thảo nghị định quy định chi tiết nội dung này). 
Về ý kiến đề nghị làm rõ nêu trên, Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.


6. Về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành trung ương và địa phương (Điều 17)

6.1. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tổ chức, bộ máy, biên chế trong Luật này.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:
Về quy định Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương trong Luật này là cần thiết và không làm gia tăng biên chế, vì: Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện chức năng tham mưu, tư vấn cho Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, cấp ủy Đảng, người đứng đầu bộ, ngành trung ương về công tác quốc phòng, quân sự và kết hợp quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành. Thực tế, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương đã được tổ chức và hoạt động trên 23 năm (từ năm 1994 theo quy định Nghị định số 19/1994/NĐ- CP của Chính phủ và Điều 23 Luật dân quân tự vệ). Qua tổng kết thực tiễn việc thi hành pháp luật về dân quân tự vệ, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương đều kiến nghị việc quy định Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương tại Luật dân quân tự vệ là không phù hợp vì Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành trung ương không có chức năng chỉ huy trực tiếp đơn vị tự vệ mà cần đưa về quy định tại Luật quốc phòng (sửa đổi) mới phù hợp. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng xây dựng hồ sơ đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật dân quân tự vệ vào thời gian tới. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

6.2. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu xác định rõ vị trí, trách nhiệm của bộ, ngành về công tác quốc phòng nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.
7. Về thiết quân luật (Điều 22)

7.1. Một số ý kiến đề nghị làm rõ về cơ chế điều hành bảo đảm chỉ huy thống nhất, kịp thời, chính xác; quy định quyền quyết định rõ ràng cho quân đội (Bộ Quốc phòng) để điều hành, thực thi nhiệm vụ.

Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

7.2. Có ý kiến đề nghị phân biệt “thiết quân luật” trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc với “thiết quân luật” trong chiến tranh giải phóng dân tộc; cân nhắc Điều này cho phù hợp với thực tế tuy chính quyền địa phương không kiểm soát được tình hình nhưng vẫn còn tổ chức đảng, chính quyền và cần tránh vi phạm quyền của con người, của công dân; đề nghị bổ sung Công an nhân dân vào khoản 4 và khoản 5 Điều 22 cho đầy đủ hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ.
Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Thiết quân luật là biện pháp quản lý nhà nước đặc biệt có thời hạn do quân đội chủ trì thực hiện; lệnh thiết quân luật được ban bố khi an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở một hoặc một số địa phương bị xâm phạm nghiêm trọng tới mức chính quyền ở đó không còn kiểm soát được tình hình thì Chủ tịch nước ra lệnh thiết quân luật theo đề nghị của Chính phủ. Vì vậy, “thiết quân luật” trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải có đầy đủ các điều kiện nêu trên.

Về ý kiến đề nghị bổ sung Công an nhân dân vào khoản 4, khoản 5 Điều 22 dự thảo Luật. Theo quy định, mỗi nhiệm vụ chỉ có một cơ quan, đơn vị chủ trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, bổ sung quy định nhiệm vụ phối hợp của Công an nhân dân và lực lượng liên quan vào Điều 22.
8. Về giới nghiêm (Điều 23)

8.1. Một số ý kiến đề nghị rà soát lại những nội dung liên quan đến quyền con người để đưa vào Luật.

Dự thảo đã quy định việc hạn chế quyền công dân, quyền con người vào khoản 4 Điều 23. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin rà soát và báo cáo Chính phủ chỉnh lý dự thảo Luật cho đầy đủ.

8.2. Có ý kiến cho rằng, giới nghiêm chủ yếu được áp dụng liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, do đó đề nghị không quy định trong Luật này mà bổ sung vào Luật An ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

- Quy định về giới nghiêm tại dự thảo Luật là kế thừa Điều 33 Luật quốc phòng hiện hành và thu hút một số nội dung cơ bản có liên quan đến hạn chế quyền công dân, quyền con người tại Điều 19 Nghị định số 32/2009/NĐ-CP, Điều 16 Nghị định số 116/2006/NĐ-CP để phù hợp với hiến định tại khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013. 

- Điều 18 Nghị định số 32/2009/NĐ-CP quy định: Theo đề nghị của Tư lệnh quân khu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an báo cáo tình hình về đề xuất Thủ tướng Chính phủ sự cần thiết phải áp dụng giới nghiêm tại một hoặc một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời chủ trì soạn thảo Lệnh giới nghiêm, trình Thủ tướng Chính phủ; theo đề nghị của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện chủ trì, phối hợp với giám đốc, trưởng công an cùng cấp soạn thảo Lệnh giới nghiêm, trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định. Như vậy, cơ quan quân sự các cấp là cơ quan chủ trì báo cáo tình hình, chủ trì soạn thảo lệnh giới nghiêm trình cấp có thẩm quyền ra lệnh. Vì vậy, quy định giới nghiêm tại Luật quốc phòng là phù hợp.
8.3. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân ban bố lệnh giới nghiêm tại một số địa bàn trong phạm vi mình quản lý, vì cho rằng chưa phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương giao thẩm quyền quyết định các vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh cho Hội đồng nhân dân, đồng thời đề nghị chỉ nên giao cấp tỉnh ban bố lệnh giới nghiêm. 

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Dự thảo Luật quy định thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm là kế thừa Điều 33 Luật quốc phòng hiện hành. Mặt khác, ngay sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 77 ngày 29/5/1946 của Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa, theo đó Điều 3 quy định “Khi nào tình thế ở một xã hay một thành phố, huyện lỵ, phủ lỵ, châu lỵ trở nên nguy hiểm cho trật tự chung và sự an toàn của dân chúng có thể ra lệnh giới nghiêm. Muốn ra lệnh giới nghiêm thì Chủ tịch Ủy ban phủ, huyện, châu, thành phố, thị xã hoặc xã phải ra lệnh giới nghiêm và dùng mọi cách để báo cáo cho công chúng biết ngay”. Tình hình hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và sự chống phá của các thế lực thù địch tại một hoặc một số địa phương. 
Từ những vấn đề nêu trên, việc quy định thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm, nên giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định là phù hợp, bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời để xử lý các tình huống ở cơ sở. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Luật.

9. Về nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang (Điều 25)

Có ý kiến cho rằng, khoản 2 quy định về các trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang hoặc nguyên tắc áp dụng pháp luật trong một số trường hợp mà không phải là nguyên tắc sử dụng; cần làm rõ thẩm quyền quyết định việc sử dụng, vai trò chủ trì, phối hợp của các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ quốc phòng.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

- Về khoản 2, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu và báo cáo Chính phủ chỉnh lý tên Điều này theo hướng: “Nguyên tắc hoạt động và các trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang” cho phù hợp với nội hàm của điều luật.
- Về thẩm quyền quyết định việc sử dụng, vai trò chủ trì, phối hợp của các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ quốc phòng: Dự thảo Luật chỉ quy định nguyên tắc chung và các trường hợp sử dụng lực lượng vũ trang nhân dân. Việc quy định thẩm quyền quyết định sử dụng lực lượng, vai trò chủ trì, phối hợp của từng lực lượng đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 về quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới thuộc thẩm quyền của Hội đồng quốc phòng và an ninh (khoản 2 Điều 89) và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an (Nghị định số 32/2009/NĐ-CP, Nghị định số 116/2006/NĐ-CP, Nghị định số 74/2002/NĐ-CP, Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP, Nghị định số 02/2016/NĐ-CP, Nghị định số 133/2015/NĐ-CP và Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg…)
10. Về Quân đội nhân dân (Điều 26)

10.1. Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ về tổ chức của quân đội vì chưa có trong luật nào; đề nghị bổ sung Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển vì các lực lượng này không phải là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

- Quy định về tổ chức của quân đội thuộc thẩm quyền của Chính phủ đã được quy định tại Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng.  Vì vậy, không cần quy định rõ trong Luật này.

- Nghị Quyết số 11-NQ/TW ngày 8/8/1995 của Bộ chính trị (khóa VII) nêu rõ “Bộ đội Biên phòng là quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng…”. Điều 2 Pháp lệnh Bộ đội biên phòng năm 1997 quy định “Bộ đội Biên phong đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà trực tiếp là đảng uỷ quân sự Trung ương, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ và sự quản lý, chỉ huy của Bộ Quốc phòng”. Vì vậy, Bộ đội biên phòng thuộc bộ đội chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Điều 2 Pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008 quy định “Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của Chính phủ. Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”. Vì vậy, Cảnh sát biển Việt Nam thuộc bộ đội chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam.
10.2. Về ý kiến đề nghị quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong luật.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Về chức năng, nhiệm vụ của quân đội đã được quy định tại Điều 38 dự thảo Luật (Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng). Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin tiếp thu, báo cáo Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của quân đội tại Điều 26 (Quân đội nhân dân) dự thảo Luật cho phù hợp.

11. Về bảo đảm tài sản phục vụ quốc phòng (Điều 32)

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể về đất phục vụ quốc phòng để bảo đảm cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khắc phục được những vi phạm về khu vực đất quốc phòng trong những năm qua.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Luật Đất đai năm 2013 quy định đầy đủ về: Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, quyết định thu hồi đất quốc phòng (Điều 148); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng (Điều 41); trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng (Điều 42); thu hồi đất vì mục đích quốc phòng (Điều 61). Không nên quy định lại trong Luật này. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
12. Về Hội đồng quốc phòng và an ninh (Điều 36)

Có ý kiến đề nghị cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh là: Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Quốc phòng; Bộ Quốc phòng - Bộ Công an; có ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật.

Về các ý kiến nêu trên, Bộ Quốc phòng xin giải trình như sau:

Thứ nhất, dự thảo Luật quy định Hội đồng quốc phòng và an ninh là kế thừa Điều 34 Luật quốc phòng hiện hành. Theo Hiến pháp năm 2013, Hội đồng quốc phòng và an ninh có nhiệm vụ chính, chủ yếu liên quan đến chiến tranh và nhiệm vụ quốc phòng; để Hội đồng quốc phòng và an ninh hoạt động có hiệu quả, cần quy định có cơ quan thường trực giúp việc. Bộ Quốc phòng có chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự; giúp Chính phủ quản lý nhà nước về quốc phòng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. 
Thứ hai, Quyết định số 1188-QĐ/CTN ngày 03/6/2014 của Chủ tịch nước về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chủ tịch nước. Theo đó, Văn phòng Chủ tịch nước không có chức năng tham mưu các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng, quân sự, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. 

Thứ ba, quá trình gửi xin ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và khảo sát ở một số bộ, ngành, tỉnh, thành phố đa số nhất trí Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực giúp việc của Hội đồng quốc phòng và an ninh; thành phần, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cơ quan thường trực do Hội đồng quốc phòng và an ninh quy định.

Vì vậy, việc quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực giúp việc như dự thảo Luật là phù hợp.  

13. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng (Điều 38)

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định nhiệm vụ Bộ Quốc phòng: “Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các bộ, ngành, chính quyền địa phương liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ... duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới” tại khoản 2 để tránh chồng chéo. 

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: 

Thứ nhất, Bộ đội Biên phòng là một quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng. Từ ngày thành lập, Bộ Chính trị đã có 07 Nghị quyết và 01 Kết luận lãnh đạo, chỉ đạo về công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng
. Trong đó, Nghị Quyết số 11-NQ/TW ngày 8/8/1995 của Bộ chính trị (khóa VII) nêu rõ “Bộ đội Biên phòng là quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng…” và “Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt ba chức năng quản lý nhà nước về an ninh, quốc phòng, đối ngoại ở khu vực biên giới; trong thời bình là quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự biên giới quốc gia ...”.
Thứ hai, quy định như dự thảo là phù hợp, thống nhất với Luật biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia; Luật Công an nhân dân, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng; Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. 

Thứ ba, phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ đội Biên phòng: 

Nước ta có 44 tỉnh, thành phố có biên giới (có tỉnh có cả biên giới đất liền và biên giới biển), với gần 4.900 km đường biên giới đất liền và trên 3.260 km bờ biển. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng hoàn thành tốt chức năng làm nòng cốt trong nhiệm vụ giữ vững biên cương của Tổ quốc; chủ trì và phối hợp với các lực lượng thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, các cửa khẩu, hải đảo, vùng biển của đất nước. Ngoài ra, nhiều đồng chí cán bộ Biên phòng được phân công đảm nhiệm các chức danh trong cấp ủy, chính quyền ở một số xã biên giới; hình ảnh người thầy thuốc, thầy giáo quân hàm xanh chữa bệnh, dạy học cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, đã tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thứ tư, qua tổng kết thực tiễn 10 năm thực hiện Luật quốc phòng ở các cấp, tuyệt đại đa số cơ quan, tổ chức, địa phương đều đề nghị bổ sung quy định này.

Từ những vấn đề nêu trên, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

14. Về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành trung ương về quốc phòng (quy định tại các điều 39, 40 và 41)

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành trung ương về quốc phòng; đề nghị sửa lại khoản 1 Điều 39 và Điều 40 cho gọn hơn theo hướng quy định Bộ Công an hoặc Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ: “phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng”.

Bộ Quốc phòng báo cáo như sau:

Nếu quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, bộ, ngành khác gọn hơn theo hướng: “Phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng” thì chưa đầy đủ, thiếu cụ thể, không phân định rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ, ngành, làm hạn chế đến hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, nhất là những bộ, ngành có nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quốc phòng. Qua tổng kết thực tiễn 10 năm thực hiện Luật quốc phòng, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của một số bộ, ngành còn hạn chế do Luật quốc phòng hiện hành chưa quy định đầy đủ và cụ thể. Quá trình soạn thảo gửi xin ý kiến, các bộ, ngành đều nhất trí như dự thảo để dễ thực hiện. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý cho phù hợp.

15. Về một số nội dung khác của dự thảo Luật

15.1. Có ý kiến đề nghị cân nhắc khoản 2 Điều 33 vì cho rằng, có nhiều nội dung trùng với trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương, ủy ban nhân dân tại Chương VI, đồng thời nên kế thừa những nội dung còn phù hợp của các Điều 40, 41, 42, 43 Luật Quốc phòng năm 2005; có ý kiến đề nghị sửa gọn lại Điều này theo hướng quy định tránh nhiệm của ủy ban nhân dân các cấp có nhiệm vụ “phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng” là phù hợp.

Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

15.2. Có ý kiến đề nghị cân nhắc khoản 4 Điều 19 quy định Chính phủ trình Chủ tịch nước công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng vì cho rằng, khoản 5 Điều 88 Hiến pháp năm 2013 không quy định cụ thể về cơ quan trình.

 Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: Ý kiến nêu trên là xác đáng. Tuy nhiên, để Chủ tịch nước có cơ sở xem xét, quyết định việc công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng phải quy định cơ quan trình, để tương thích với khoản 1, khoản 2 Điều 19 của dự thảo, đề nghị giữ nguyên khoản 4 như dự thảo.
Ngoài những nội dung trên, các ý kiến khác, Bộ Quốc phòng xin nghiên cứu, tiếp thu tối đa và chỉnh lý dự thảo Luật./.
	Nơi nhận

- Các vị Đại biểu Quốc hội;
- Ủy ban QP-AN của QH;
- BST, TBT dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi);

- Lưu: VT, VPC; ĐD…

	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Thượng tướng Phan Văn Giang


� Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 19/11/1958 của BCT về xây dựng lực lượng cảnh vệ nội địa và Biên cương; Nghị quyết số 116-NQ/TW ngày 28/4/1965 của BCT về phân công nhiệm vụ giữa QĐND và CAND trong bảo vệ trị an ở miền Bắc và điều chỉnh tổ chức lực lượng CANDVT; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/10/1979 của BCT về bảo vệ biên giới quốc gia và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới;  Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 09/6/1985 của BCT về đường lối quân sự của Đảng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;  Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 30/11/1987 của BCT về nhiệm vụ bảo vệ BGQG và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới; Nghị Quyết số 11/NQTW ngày 8/8/1995 của Bộ chính trị về xây dựng BĐBP trong tình hình mới; Thông báo số 165-TB/TW ngày 22/12/2004 của Ban chấp hành Trung ương kết luận về tổ chức xây dựng BĐBP trong tình hình mới.
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